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KIỂM TRA CUỐI KỲ 1 – NĂM HỌC 2025-2026 
Môn:  LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 7 

Thời gian làm bài: 60 phút;  
(22 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận) 

 
(Học sinh không được sử dụng tài liệu) 

Mã đề thi  
6071  

 A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 ĐIỂM) 
Học sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 14. Mỗi câu hỏi thí 
sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Các nhà cải cách tôn giáo chủ trương xây dựng một Giáo hội Thiên Chúa giáo như thế nào? 
 A. thu được thật nhiều lợi nhuận hơn. B. đơn giản, tiết kiệm thời gian hơn. 
 C. tiết kiệm nguồn nhân lực nhiều hơn. D. tối giản nhiều nhất cơ cấu tổ chức. 
Câu 2. Nguyên nhân nào đã dẫn đến sự bất ổn trong xã hội Tây Âu thế kỉ XVI - XVII? 
 A. Giai cấp tư sản phát động đấu tranh vũ trang chống Giáo hội. 
 B. Triều đình châu Âu tài trợ cho các cuộc đại phát kiến địa lí. 
 C. Các thế lực bảo thủ ra sức đàn áp những người theo Tân giáo. 
 D. Giai cấp tư sản khởi xướng phong trào văn hóa Phục hưng. 
Câu 3. Việt Nam, Lào, Campuchia thuộc khu vực nào? 
 A. Đông Á. B. Nam Á. C. Trung Á. D. Đông Nam Á. 
Câu 4. Ai là người đã đưa ra Luận văn 95 điều, công khai chỉ trích Giáo hội? 
 A. Tô-mát Muyn-xe. B. Mác-tin Lu-thơ. C. Can-vanh. D. Cô-péc-ních. 
Câu 5. Khu vực nào có phần lãnh thổ châu Á của Liên bang Nga? 
 A. Tây Á. B. Bắc Á. C. Nam Á. D. Trung Á. 
Câu 6. Tổng diện tích châu Phi hơn bao nhiêu triệu km²? 
 A. 25 triệu km². B. 20 triệu km². C. 10 triệu km². D. 30 triệu km². 
Câu 7. Kênh đào nào nối Biển Đỏ với Địa Trung Hải? 
 A. Kiel. B. Xuy-ê. C. Panama. D. Grand. 
Câu 8. Châu Phi tiếp giáp châu Âu qua biển nào? 
 A. Biển Địa Trung Hải. B. Biển A-rap. 
 C. Biển Caribê. D. Biển Đỏ. 
Câu 9. Quốc gia nào nằm ở khu vực Tây Á nhưng có phần đất nằm ở châu Âu? 
 A. A-rập Xê-út. B. I-rắc. C. I-ran. D. Thổ Nhĩ Kì. 
Câu 10. Cuối thế kỉ XV – đầu thế kỉ XVI, giai cấp tư sản Tây Âu muốn thay đổi và cải cách lại tổ chức Giáo 
hội Thiên Chúa vì 
 A. giai cấp tư sản mong muốn củng cố chế độ phong kiến. 
 B. Giáo hội không cho phép việc mua bán “thẻ miễn tội”. 
 C. Giáo hội là chỗ dựa vững chắc của chế độ phong kiến. 
 D. giai cấp tư sản có địa vị và đặc quyền chính trị rất lớn. 
Câu 11. Ngành kinh tế chủ yếu ở trong lãnh địa phong kiến là 
 A. thủ công nghiệp. B. công thương nghiệp. C. nông nghiệp. D. thương nghiệp. 
Câu 12. Đường bờ biển châu Phi có đặc điểm gì? 
 A. Bị chia cắt mạnh. B. Ít bị chia cắt. 
 C. Gấp khúc phức tạp. D. Nhiều vịnh, nhiều bán đảo. 
Câu 13. Khu vực nào có số quốc gia và vùng lãnh thổ đông nhất trong châu Á? 
 A. Nam Á. B. Đông Nam Á. C. Đông Á. D. Tây Á. 
Câu 14. Hai giai cấp cơ bản của xã hội phong kiến Tây Âu là 
 A. lãnh chúa và nông nô. B. quý tộc và nông nô. 
 C. lãnh chúa và nông dân. D. địa chủ và nông dân. 



PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, 
thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Những thành tựu nghệ thuật Phục hưng chủ yếu bao gồm hội họa, điêu khắc và kiến trúc. Tuy nhiên sự 
khác biệt của thời kì này với thời kì trước là ở chỗ hội họa và điêu khắc đã tách ra khỏi sự lệ thuộc vào kiến 
trúc, nó không còn là một phần của kiến trúc nữa. 

Trong hội họa và điêu khắc, các nghệ sĩ Phục hưng chú ý nhiều đến tính cách biểu hiện cá tính, nội tâm khác 
hẳn với thời kì trước. Kiến trúc Phục hưng lại phản ánh sự phục hồi cổ điển, thay đổi từ kiến trúc Gô-tích cao 
vời vợi sang kiến trúc Rô-man dùng nhiều đường ngang và cấu trúc cân đối”. 

(Nguyễn Gia Phu, Lịch sử thế giới trung đại, NXB Giáo dục, 2007) 
 a) Thành tựu nghệ thuật tạo ra bước chuyển lớn, từ tôn thờ thần thánh và hình tượng tôn giáo sang biểu lộ cá 
tính và nội tâm con người. 
 b) Nghệ thuật chủ yếu gồm hội họa, điêu khắc và kiến trúc, trong đó hội họa và điêu khắc không còn phụ 
thuộc vào kiến trúc nữa. 
 c) Nghệ thuật văn minh Phục hưng góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của tư sản chống lại phong kiến, 
Giáo hội Thiên Chúa giáo. 
 d) Đoạn tư liệu cung cấp các thông tin về thành tựu của văn minh thời Phục hưng Tây Âu trên lĩnh vực văn 
học và nghệ thuật. 
Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Nghệ thuật hội họa và điêu khắc thời Phục hưng nói chung bớt đi tính cách tôn giáo và thêm nhiều tính 
cách thế tục. Ngoài các đề tài lấy trong kinh thánh Ki-tô giáo như Đức mẹ, Chúa, các thánh thần, A-đam, E-
va,... các nghệ sĩ còn chú ý tới các thánh thần ngoại đạo và con người trần tục. Vì vậy, ngoài các tác phẩm tôn 
giáo còn có các tác phẩm thế tục”. 

(Nguyễn Gia Phu, Lịch sử thế giới trung đại, NXB Giáo dục, 2007) 
 a) Nghệ thuật thời Phục hưng đã kết hợp giữa tôn giáo và đời sống thế tục của con người. 
 b) Đoạn tư liệu cung cấp tri thức lịch sử văn minh thời Phục hưng về văn hóa nói chung. 
 c) Thành tựu văn hóa Phục hưng là một sản phẩm của văn minh thời Phục hưng. 
 d) Tất cả các nước phương Đông đều tiếp thu hội họa của văn minh thời Phục hưng. 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Câu 1. Tổng diện tích các hoang mạc ở châu phi chiếm khoảng 40% diện tích toàn bộ châu lục. Biết rằng diện 
tích châu Phi là 30,3 triệu km2. Vậy tổng diện tích các hoang mạc ở châu Phi chiếm khoảng bao nhiêu triệu 
km2? (Làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất). 
Câu 2. Địa hình châu Phi khá đơn giản. Gần như toàn bộ châu lục là một khối cao nguyên khổng lồ cao trung 
bình bao nhiêu m? (Kết quả đến hàng đơn vị). 
Câu 3. Rừng mưa nhiệt đới thường xanh tập trung chủ yếu ở khu vực Tây Phi chiếm khoảng 12% diện tích toàn 
bộ châu lục và là những khu vực giàu có nhất về mặt sinh học của lục địa này. Vậy diện tích rừng mưa nhiệt 
đới thường xanh là bao nhiêu triệu km2? Biết rằng diện tích châu Phi là 30,3 triệu km2. (Làm tròn kết quả đến 
số thập phân thứ nhất). 
Câu 4. Số dân châu Phi năm 1960 là 283,4 triệu người. Đến năm 2024 là 1460,5 triệu người. Vậy trong giai 
đoạn 1960 – 2024 dân số châu Phi tăng gấp mấy lần? (Làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất). 
Câu 5. Sahara là sa mạc lớn nhất thế giới với diện tích khoảng 9,2 triệu km2. Vậy Sahara chiếm bao nhiêu % 
diện tích toàn bộ châu lục? Biết rằng diện tích châu Phi là 30,3 triệu km2. (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị 
của %). 
Câu 6. Năm 2024, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở châu Phi là 2,5%, trong khi đó trung bình của thế giới là 0,9%. 
Vậy tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở châu Phi cao hơn mức trung bình chung của thế giới bao nhiêu %? 
 

--- HẾT PHẦN TRẮC NGHIỆM --- 
 



SBD (tự luận) 
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Mật mã 

Chữ ký giám thị 
 
 

ĐIỂM 
 

Nhận xét của giáo viên  
 
 
 

Chữ ký giám khảo 

 
- Học sinh không được sử dụng tài liệu  

 
 B. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM) 

Học sinh làm bài trên đề 

Câu 1 (1,0 điểm): Điền vào ô trống trong hình các triều đại phong kiến Trung Quốc phù hợp với thời gian. 

 

Câu 2 (0,5 điểm): Giới thiệu thành tựu Nho giáo của văn hóa Trung Quốc (từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX). 
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Câu 3 (0,5 điểm):  

Đọc đoạn văn bản sau và trả lời câu hỏi: Người dân châu Phi đã khai thác thiên nhiên ở môi trường nhiệt 

đới như thế nào? 

“Môi trường nhiệt đới châu Phi phân bố ở phía bắc và phía nam môi trường xích đạo. Do phụ thuộc vào 

lượng mưa và chế độ mưa, tại những khu vực khô hạn, người dân chủ yếu trồng kê; chăn nuôi dê, cừu theo hình 

thức chăn thả; khu vực phía đông có mưa nhiều hơn thì trồng cây ăn quả và cây công nghiệp xuất khẩu, điển 

hình là cây cà phê và chăn nuôi gia súc. Ở những khu vực tập trung khoáng sản, con người đã tiến hành khai 

thác, chế biến để xuất khẩu”.  
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Câu 4 (1,0 điểm): Trình bày khái quát nền kinh tế của Nhật Bản. 
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--- HẾT --- 
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 A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 ĐIỂM) 
Học sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 14. Mỗi câu hỏi thí 
sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Châu Phi tiếp giáp châu Âu qua biển nào? 
 A. Biển Đỏ. B. Biển A-rap. C. Biển Caribê. D. Biển Địa Trung Hải. 
Câu 2. Tổng diện tích châu Phi hơn bao nhiêu triệu km²? 
 A. 30 triệu km². B. 20 triệu km². C. 10 triệu km². D. 25 triệu km². 
Câu 3. Các nhà cải cách tôn giáo chủ trương xây dựng một Giáo hội Thiên Chúa giáo như thế nào? 
 A. tiết kiệm nguồn nhân lực nhiều hơn. B. thu được thật nhiều lợi nhuận hơn. 
 C. đơn giản, tiết kiệm thời gian hơn. D. tối giản nhiều nhất cơ cấu tổ chức. 
Câu 4. Khu vực nào có phần lãnh thổ châu Á của Liên bang Nga? 
 A. Trung Á. B. Tây Á. C. Nam Á. D. Bắc Á. 
Câu 5. Nguyên nhân nào đã dẫn đến sự bất ổn trong xã hội Tây Âu thế kỉ XVI - XVII? 
 A. Giai cấp tư sản khởi xướng phong trào văn hóa Phục hưng. 
 B. Giai cấp tư sản phát động đấu tranh vũ trang chống Giáo hội. 
 C. Triều đình châu Âu tài trợ cho các cuộc đại phát kiến địa lí. 
 D. Các thế lực bảo thủ ra sức đàn áp những người theo Tân giáo. 
Câu 6. Cuối thế kỉ XV – đầu thế kỉ XVI, giai cấp tư sản Tây Âu muốn thay đổi và cải cách lại tổ chức Giáo hội 
Thiên Chúa vì 
 A. Giáo hội là chỗ dựa vững chắc của chế độ phong kiến. 
 B. Giáo hội không cho phép việc mua bán “thẻ miễn tội”. 
 C. giai cấp tư sản có địa vị và đặc quyền chính trị rất lớn. 
 D. giai cấp tư sản mong muốn củng cố chế độ phong kiến. 
Câu 7. Ai là người đã đưa ra Luận văn 95 điều, công khai chỉ trích Giáo hội? 
 A. Cô-péc-ních. B. Tô-mát Muyn-xe. C. Mác-tin Lu-thơ. D. Can-vanh. 
Câu 8. Việt Nam, Lào, Campuchia thuộc khu vực nào? 
 A. Đông Nam Á. B. Đông Á. C. Trung Á. D. Nam Á. 
Câu 9. Đường bờ biển châu Phi có đặc điểm gì? 
 A. Bị chia cắt mạnh. B. Nhiều vịnh, nhiều bán đảo. 
 C. Gấp khúc phức tạp. D. Ít bị chia cắt. 
Câu 10. Ngành kinh tế chủ yếu ở trong lãnh địa phong kiến là 
 A. thủ công nghiệp. B. nông nghiệp. C. công thương nghiệp. D. thương nghiệp. 
Câu 11. Quốc gia nào nằm ở khu vực Tây Á nhưng có phần đất nằm ở châu Âu? 
 A. I-ran. B. A-rập Xê-út. C. Thổ Nhĩ Kì. D. I-rắc. 
Câu 12. Khu vực nào có số quốc gia và vùng lãnh thổ đông nhất trong châu Á? 
 A. Tây Á. B. Đông Á. C. Nam Á. D. Đông Nam Á. 
Câu 13. Hai giai cấp cơ bản của xã hội phong kiến Tây Âu là 
 A. địa chủ và nông dân. B. lãnh chúa và nông dân. 
 C. quý tộc và nông nô. D. lãnh chúa và nông nô. 
Câu 14. Kênh đào nào nối Biển Đỏ với Địa Trung Hải? 
 A. Xuy-ê. B. Kiel. C. Grand. D. Panama. 



PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, 
thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Những thành tựu nghệ thuật Phục hưng chủ yếu bao gồm hội họa, điêu khắc và kiến trúc. Tuy nhiên sự 
khác biệt của thời kì này với thời kì trước là ở chỗ hội họa và điêu khắc đã tách ra khỏi sự lệ thuộc vào kiến 
trúc, nó không còn là một phần của kiến trúc nữa. 

Trong hội họa và điêu khắc, các nghệ sĩ Phục hưng chú ý nhiều đến tính cách biểu hiện cá tính, nội tâm khác 
hẳn với thời kì trước. Kiến trúc Phục hưng lại phản ánh sự phục hồi cổ điển, thay đổi từ kiến trúc Gô-tích cao 
vời vợi sang kiến trúc Rô-man dùng nhiều đường ngang và cấu trúc cân đối”. 

(Nguyễn Gia Phu, Lịch sử thế giới trung đại, NXB Giáo dục, 2007) 
 a) Nghệ thuật chủ yếu gồm hội họa, điêu khắc và kiến trúc, trong đó hội họa và điêu khắc không còn phụ 
thuộc vào kiến trúc nữa. 
 b) Nghệ thuật văn minh Phục hưng góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của tư sản chống lại phong kiến, 
Giáo hội Thiên Chúa giáo. 
 c) Thành tựu nghệ thuật tạo ra bước chuyển lớn, từ tôn thờ thần thánh và hình tượng tôn giáo sang biểu lộ cá 
tính và nội tâm con người. 
 d) Đoạn tư liệu cung cấp các thông tin về thành tựu của văn minh thời Phục hưng Tây Âu trên lĩnh vực văn 
học và nghệ thuật. 
Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Nghệ thuật hội họa và điêu khắc thời Phục hưng nói chung bớt đi tính cách tôn giáo và thêm nhiều tính 
cách thế tục. Ngoài các đề tài lấy trong kinh thánh Ki-tô giáo như Đức mẹ, Chúa, các thánh thần, A-đam, E-
va,... các nghệ sĩ còn chú ý tới các thánh thần ngoại đạo và con người trần tục. Vì vậy, ngoài các tác phẩm tôn 
giáo còn có các tác phẩm thế tục”. 

(Nguyễn Gia Phu, Lịch sử thế giới trung đại, NXB Giáo dục, 2007) 
 a) Thành tựu văn hóa Phục hưng là một sản phẩm của văn minh thời Phục hưng. 
 b) Tất cả các nước phương Đông đều tiếp thu hội họa của văn minh thời Phục hưng. 
 c) Nghệ thuật thời Phục hưng đã kết hợp giữa tôn giáo và đời sống thế tục của con người. 
 d) Đoạn tư liệu cung cấp tri thức lịch sử văn minh thời Phục hưng về văn hóa nói chung. 
 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Câu 1. Năm 2024, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở châu Phi là 2,5%, trong khi đó trung bình của thế giới là 0,9%. 
Vậy tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở châu Phi cao hơn mức trung bình chung của thế giới bao nhiêu %? 
Câu 2. Số dân châu Phi năm 1960 là 283,4 triệu người. Đến năm 2024 là 1460,5 triệu người. Vậy trong giai 
đoạn 1960 – 2024 dân số châu Phi tăng gấp mấy lần? (Làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất). 
Câu 3. Địa hình châu Phi khá đơn giản. Gần như toàn bộ châu lục là một khối cao nguyên khổng lồ cao trung 
bình bao nhiêu m? (Kết quả đến hàng đơn vị). 
Câu 4. Tổng diện tích các hoang mạc ở châu phi chiếm khoảng 40% diện tích toàn bộ châu lục. Biết rằng diện 
tích châu Phi là 30,3 triệu km2. Vậy tổng diện tích các hoang mạc ở châu Phi chiếm khoảng bao nhiêu triệu 
km2? (Làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất). 
Câu 5. Rừng mưa nhiệt đới thường xanh tập trung chủ yếu ở khu vực Tây Phi chiếm khoảng 12% diện tích toàn 
bộ châu lục và là những khu vực giàu có nhất về mặt sinh học của lục địa này. Vậy diện tích rừng mưa nhiệt 
đới thường xanh là bao nhiêu triệu km2? Biết rằng diện tích châu Phi là 30,3 triệu km2. (Làm tròn kết quả đến 
số thập phân thứ nhất). 
Câu 6. Sahara là sa mạc lớn nhất thế giới với diện tích khoảng 9,2 triệu km2. Vậy Sahara chiếm bao nhiêu % 
diện tích toàn bộ châu lục? Biết rằng diện tích châu Phi là 30,3 triệu km2. (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị 
của %). 
 

--- HẾT PHẦN TRẮC NGHIỆM --- 



SBD (tự luận) 
 

 

KIỂM TRA CUỐI KỲ 1 – NĂM HỌC 2025-2026 
Môn: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 7 – Thời gian làm bài: 60 phút;  

(22 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận);  
MÃ ĐỀ: 6072 

Mật mã 

Chữ ký giám thị 
 
 

ĐIỂM 
 

Nhận xét của giáo viên  
 

Chữ ký giám khảo 

- Học sinh không được sử dụng tài liệu  
 B. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM) 

Học sinh làm bài trên đề 

Câu 1 (1,0 điểm): Điền vào ô trống trong hình các triều đại phong kiến Trung Quốc phù hợp với thời gian. 

 
Câu 2 (0,5 điểm): Giới thiệu thành tựu Văn học, Sử học của văn hóa Trung Quốc (từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ 
XIX). 
 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 



Câu 3 (0,5 điểm):  

Đọc đoạn văn bản sau và trả lời câu hỏi: Người dân châu Phi đã bảo vệ thiên nhiên ở môi trường nhiệt 

đới như thế nào? 

“Để bảo vệ các loài sinh vật, nhiều quốc gia đã thành lập các “xa-van công viên”, các vườn quốc gia và 

khu bảo tồn thiên nhiên, tạo nên các điểm tham quan hấp dẫn. Tuy nhiên, ở môi trường này đang gặp phải 

những khó khăn như tình trạng thóai hóa đất, khan hiếm nước, nhiều loài sinh vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt 

chủng,...” 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

Câu 4 (1,0 điểm): Trình bày khái quát nền kinh tế của Singapore. 
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--- HẾT --- 
 



 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH 

 
KIỂM TRA CUỐI KỲ 1 – NĂM HỌC 2025-2026 

Môn:  LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 7 
Thời gian làm bài: 60 phút;  

(22 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận) 

 
(Học sinh không được sử dụng tài liệu) 

Mã đề thi  
6073  

 A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 ĐIỂM) 
Học sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 14. Mỗi câu hỏi thí 
sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Châu Phi tiếp giáp châu Âu qua biển nào? 
 A. Biển A-rap. B. Biển Caribê. C. Biển Đỏ. D. Biển Địa Trung Hải. 
Câu 2. Việt Nam, Lào, Campuchia thuộc khu vực nào? 
 A. Nam Á. B. Đông Á. C. Đông Nam Á. D. Trung Á. 
Câu 3. Các nhà cải cách tôn giáo chủ trương xây dựng một Giáo hội Thiên Chúa giáo như thế nào? 
 A. tối giản nhiều nhất cơ cấu tổ chức. B. đơn giản, tiết kiệm thời gian hơn. 
 C. tiết kiệm nguồn nhân lực nhiều hơn. D. thu được thật nhiều lợi nhuận hơn. 
Câu 4. Nguyên nhân nào đã dẫn đến sự bất ổn trong xã hội Tây Âu thế kỉ XVI - XVII? 
 A. Các thế lực bảo thủ ra sức đàn áp những người theo Tân giáo. 
 B. Giai cấp tư sản khởi xướng phong trào văn hóa Phục hưng. 
 C. Giai cấp tư sản phát động đấu tranh vũ trang chống Giáo hội. 
 D. Triều đình châu Âu tài trợ cho các cuộc đại phát kiến địa lí. 
Câu 5. Ngành kinh tế chủ yếu ở trong lãnh địa phong kiến là 
 A. thủ công nghiệp. B. thương nghiệp. C. nông nghiệp. D. công thương nghiệp. 
Câu 6. Kênh đào nào nối Biển Đỏ với Địa Trung Hải? 
 A. Panama. B. Xuy-ê. C. Kiel. D. Grand. 
Câu 7. Hai giai cấp cơ bản của xã hội phong kiến Tây Âu là 
 A. lãnh chúa và nông dân. B. quý tộc và nông nô. 
 C. địa chủ và nông dân. D. lãnh chúa và nông nô. 
Câu 8. Khu vực nào có phần lãnh thổ châu Á của Liên bang Nga? 
 A. Trung Á. B. Bắc Á. C. Nam Á. D. Tây Á. 
Câu 9. Khu vực nào có số quốc gia và vùng lãnh thổ đông nhất trong châu Á? 
 A. Nam Á. B. Đông Nam Á. C. Đông Á. D. Tây Á. 
Câu 10. Ai là người đã đưa ra Luận văn 95 điều, công khai chỉ trích Giáo hội? 
 A. Cô-péc-ních. B. Can-vanh. C. Tô-mát Muyn-xe. D. Mác-tin Lu-thơ. 
Câu 11. Đường bờ biển châu Phi có đặc điểm gì? 
 A. Ít bị chia cắt. B. Gấp khúc phức tạp. 
 C. Nhiều vịnh, nhiều bán đảo. D. Bị chia cắt mạnh. 
Câu 12. Quốc gia nào nằm ở khu vực Tây Á nhưng có phần đất nằm ở châu Âu? 
 A. Thổ Nhĩ Kì. B. I-rắc. C. A-rập Xê-út. D. I-ran. 
Câu 13. Cuối thế kỉ XV – đầu thế kỉ XVI, giai cấp tư sản Tây Âu muốn thay đổi và cải cách lại tổ chức Giáo 
hội Thiên Chúa vì 
 A. giai cấp tư sản có địa vị và đặc quyền chính trị rất lớn. 
 B. giai cấp tư sản mong muốn củng cố chế độ phong kiến. 
 C. Giáo hội là chỗ dựa vững chắc của chế độ phong kiến. 
 D. Giáo hội không cho phép việc mua bán “thẻ miễn tội”. 
Câu 14. Tổng diện tích châu Phi hơn bao nhiêu triệu km²? 
 A. 20 triệu km². B. 30 triệu km². C. 10 triệu km². D. 25 triệu km². 



PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, 
thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Những thành tựu nghệ thuật Phục hưng chủ yếu bao gồm hội họa, điêu khắc và kiến trúc. Tuy nhiên sự 
khác biệt của thời kì này với thời kì trước là ở chỗ hội họa và điêu khắc đã tách ra khỏi sự lệ thuộc vào kiến 
trúc, nó không còn là một phần của kiến trúc nữa. 

Trong hội họa và điêu khắc, các nghệ sĩ Phục hưng chú ý nhiều đến tính cách biểu hiện cá tính, nội tâm khác 
hẳn với thời kì trước. Kiến trúc Phục hưng lại phản ánh sự phục hồi cổ điển, thay đổi từ kiến trúc Gô-tích cao 
vời vợi sang kiến trúc Rô-man dùng nhiều đường ngang và cấu trúc cân đối”. 

(Nguyễn Gia Phu, Lịch sử thế giới trung đại, NXB Giáo dục, 2007) 
 a) Thành tựu nghệ thuật tạo ra bước chuyển lớn, từ tôn thờ thần thánh và hình tượng tôn giáo sang biểu lộ cá 
tính và nội tâm con người. 
 b) Đoạn tư liệu cung cấp các thông tin về thành tựu của văn minh thời Phục hưng Tây Âu trên lĩnh vực văn 
học và nghệ thuật. 
 c) Nghệ thuật văn minh Phục hưng góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của tư sản chống lại phong kiến, 
Giáo hội Thiên Chúa giáo. 
 d) Nghệ thuật chủ yếu gồm hội họa, điêu khắc và kiến trúc, trong đó hội họa và điêu khắc không còn phụ 
thuộc vào kiến trúc nữa. 
Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Nghệ thuật hội họa và điêu khắc thời Phục hưng nói chung bớt đi tính cách tôn giáo và thêm nhiều tính 
cách thế tục. Ngoài các đề tài lấy trong kinh thánh Ki-tô giáo như Đức mẹ, Chúa, các thánh thần, A-đam, E-
va,... các nghệ sĩ còn chú ý tới các thánh thần ngoại đạo và con người trần tục. Vì vậy, ngoài các tác phẩm tôn 
giáo còn có các tác phẩm thế tục”. 

(Nguyễn Gia Phu, Lịch sử thế giới trung đại, NXB Giáo dục, 2007) 
 a) Nghệ thuật thời Phục hưng đã kết hợp giữa tôn giáo và đời sống thế tục của con người. 
 b) Đoạn tư liệu cung cấp tri thức lịch sử văn minh thời Phục hưng về văn hóa nói chung. 
 c) Tất cả các nước phương Đông đều tiếp thu hội họa của văn minh thời Phục hưng 
 d) Thành tựu văn hóa Phục hưng là một sản phẩm của văn minh thời Phục hưng. 
 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Câu 1. Năm 2024, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở châu Phi là 2,5%, trong khi đó trung bình của thế giới là 0,9%. 
Vậy tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở châu Phi cao hơn mức trung bình chung của thế giới bao nhiêu %? 
Câu 2. Sahara là sa mạc lớn nhất thế giới với diện tích khoảng 9,2 triệu km2. Vậy Sahara chiếm bao nhiêu % 
diện tích toàn bộ châu lục? Biết rằng diện tích châu Phi là 30,3 triệu km2. (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị 
của %). 
Câu 3. Số dân châu Phi năm 1960 là 283,4 triệu người. Đến năm 2024 là 1460,5 triệu người. Vậy trong giai 
đoạn 1960 – 2024 dân số châu Phi tăng gấp mấy lần? (Làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất). 
Câu 4. Địa hình châu Phi khá đơn giản. Gần như toàn bộ châu lục là một khối cao nguyên khổng lồ cao trung 
bình bao nhiêu m? (Kết quả đến hàng đơn vị). 
Câu 5. Tổng diện tích các hoang mạc ở châu phi chiếm khoảng 40% diện tích toàn bộ châu lục. Biết rằng diện 
tích châu Phi là 30,3 triệu km2. Vậy tổng diện tích các hoang mạc ở châu Phi chiếm khoảng bao nhiêu triệu 
km2? (Làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất). 
Câu 6. Rừng mưa nhiệt đới thường xanh tập trung chủ yếu ở khu vực Tây Phi chiếm khoảng 12% diện tích toàn 
bộ châu lục và là những khu vực giàu có nhất về mặt sinh học của lục địa này. Vậy diện tích rừng mưa nhiệt 
đới thường xanh là bao nhiêu triệu km2? Biết rằng diện tích châu Phi là 30,3 triệu km2. (Làm tròn kết quả đến 
số thập phân thứ nhất). 
 

--- HẾT PHẦN TRẮC NGHIỆM --- 



 SBD (tự luận) 
 

 

KIỂM TRA CUỐI KỲ 1 – NĂM HỌC 2025-2026 
Môn: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 7 – Thời gian làm bài: 60 phút;  

(22 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận);  
MÃ ĐỀ: 6073 

Mật mã 

Chữ ký giám thị 
 
 

ĐIỂM 
 

Nhận xét của giáo viên  
 

Chữ ký giám khảo 

 
 - Học sinh không được sử dụng tài liệu   
 B. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM) 

Học sinh làm bài trên đề 

Câu 1 (1,0 điểm): Điền vào ô trống trong hình các triều đại phong kiến Trung Quốc phù hợp với thời gian. 

 

Câu 2 (0,5 điểm): Giới thiệu thành tựu Nho giáo của văn hóa Trung Quốc (từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX). 
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 .............................................................................................................................................................................. 

  



Câu 3 (0,5 điểm):  

Đọc đoạn văn bản sau và trả lời câu hỏi: Người dân châu Phi đã khai thác thiên nhiên ở môi trường nhiệt 

đới như thế nào? 

“Môi trường nhiệt đới châu Phi phân bố ở phía bắc và phía nam môi trường xích đạo. Do phụ thuộc vào 

lượng mưa và chế độ mưa, tại những khu vực khô hạn, người dân chủ yếu trồng kê; chăn nuôi dê, cừu theo hình 

thức chăn thả; khu vực phía đông có mưa nhiều hơn thì trồng cây ăn quả và cây công nghiệp xuất khẩu, điển 

hình là cây cà phê và chăn nuôi gia súc. Ở những khu vực tập trung khoáng sản, con người đã tiến hành khai 

thác, chế biến để xuất khẩu”.  

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 
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 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

Câu 4 (1,0 điểm): Trình bày khái quát nền kinh tế của Nhật Bản. 
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 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 
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--- HẾT --- 
 

 



 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH 

KIỂM TRA CUỐI KỲ 1 – NĂM HỌC 2025-2026 
Môn:  LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 7 

Thời gian làm bài: 60 phút;  
(22 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận) 

 
(Học sinh không được sử dụng tài liệu) 

Mã đề thi  
6074  

 A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 ĐIỂM) 
Học sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 14. Mỗi câu hỏi thí 
sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Ai là người đã đưa ra Luận văn 95 điều, công khai chỉ trích Giáo hội? 
 A. Tô-mát Muyn-xe. B. Mác-tin Lu-thơ. C. Can-vanh. D. Cô-péc-ních. 
Câu 2. Việt Nam, Lào, Campuchia thuộc khu vực nào? 
 A. Đông Nam Á. B. Trung Á. C. Đông Á. D. Nam Á. 
Câu 3. Cuối thế kỉ XV – đầu thế kỉ XVI, giai cấp tư sản Tây Âu muốn thay đổi và cải cách lại tổ chức Giáo hội 
Thiên Chúa vì 
 A. Giáo hội là chỗ dựa vững chắc của chế độ phong kiến. 
 B. Giáo hội không cho phép việc mua bán “thẻ miễn tội”. 
 C. giai cấp tư sản có địa vị và đặc quyền chính trị rất lớn. 
 D. giai cấp tư sản mong muốn củng cố chế độ phong kiến. 
Câu 4. Đường bờ biển châu Phi có đặc điểm gì? 
 A. Nhiều vịnh, nhiều bán đảo. B. Gấp khúc phức tạp. 
 C. Ít bị chia cắt. D. Bị chia cắt mạnh. 
Câu 5. Khu vực nào có số quốc gia và vùng lãnh thổ đông nhất trong châu Á? 
 A. Nam Á. B. Đông Á. C. Đông Nam Á. D. Tây Á. 
Câu 6. Khu vực nào có phần lãnh thổ châu Á của Liên bang Nga? 
 A. Tây Á. B. Trung Á. C. Nam Á. D. Bắc Á. 
Câu 7. Hai giai cấp cơ bản của xã hội phong kiến Tây Âu là 
 A. quý tộc và nông nô. B. lãnh chúa và nông dân. 
 C. địa chủ và nông dân. D. lãnh chúa và nông nô. 
Câu 8. Tổng diện tích châu Phi hơn bao nhiêu triệu km²? 
 A. 25 triệu km². B. 20 triệu km². C. 30 triệu km². D. 10 triệu km². 
Câu 9. Các nhà cải cách tôn giáo chủ trương xây dựng một Giáo hội Thiên Chúa giáo như thế nào? 
 A. thu được thật nhiều lợi nhuận hơn. B. tối giản nhiều nhất cơ cấu tổ chức. 
 C. đơn giản, tiết kiệm thời gian hơn. D. tiết kiệm nguồn nhân lực nhiều hơn. 
Câu 10. Quốc gia nào nằm ở khu vực Tây Á nhưng có phần đất nằm ở châu Âu? 
 A. I-rắc. B. I-ran. C. Thổ Nhĩ Kì. D. A-rập Xê-út. 
Câu 11. Kênh đào nào nối Biển Đỏ với Địa Trung Hải? 
 A. Kiel. B. Xuy-ê. C. Panama. D. Grand. 
Câu 12. Nguyên nhân nào đã dẫn đến sự bất ổn trong xã hội Tây Âu thế kỉ XVI - XVII? 
 A. Giai cấp tư sản khởi xướng phong trào văn hóa Phục hưng. 
 B. Các thế lực bảo thủ ra sức đàn áp những người theo Tân giáo. 
 C. Triều đình châu Âu tài trợ cho các cuộc đại phát kiến địa lí. 
 D. Giai cấp tư sản phát động đấu tranh vũ trang chống Giáo hội. 
Câu 13. Châu Phi tiếp giáp châu Âu qua biển nào? 
 A. Biển A-rap. B. Biển Đỏ. C. Biển Địa Trung Hải. D. Biển Caribê. 
Câu 14. Ngành kinh tế chủ yếu ở trong lãnh địa phong kiến là 
 A. công thương nghiệp. B. thương nghiệp. C. nông nghiệp. D. thủ công nghiệp. 



PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, 
thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Nghệ thuật hội họa và điêu khắc thời Phục hưng nói chung bớt đi tính cách tôn giáo và thêm nhiều tính 
cách thế tục. Ngoài các đề tài lấy trong kinh thánh Ki-tô giáo như Đức mẹ, Chúa, các thánh thần, A-đam, E-
va,... các nghệ sĩ còn chú ý tới các thánh thần ngoại đạo và con người trần tục. Vì vậy, ngoài các tác phẩm tôn 
giáo còn có các tác phẩm thế tục”. 

(Nguyễn Gia Phu, Lịch sử thế giới trung đại, NXB Giáo dục, 2007) 
 a) Nghệ thuật thời Phục hưng đã kết hợp giữa tôn giáo và đời sống thế tục của con người. 
 b) Thành tựu văn hóa Phục hưng là một sản phẩm của văn minh thời Phục hưng. 
 c) Tất cả các nước phương Đông đều tiếp thu hội họa của văn minh thời Phục hưng 
 d) Đoạn tư liệu cung cấp tri thức lịch sử văn minh thời Phục hưng về văn hóa nói chung. 
Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Những thành tựu nghệ thuật Phục hưng chủ yếu bao gồm hội họa, điêu khắc và kiến trúc. Tuy nhiên sự 
khác biệt của thời kì này với thời kì trước là ở chỗ hội họa và điêu khắc đã tách ra khỏi sự lệ thuộc vào kiến 
trúc, nó không còn là một phần của kiến trúc nữa. 

Trong hội họa và điêu khắc, các nghệ sĩ Phục hưng chú ý nhiều đến tính cách biểu hiện cá tính, nội tâm khác 
hẳn với thời kì trước. Kiến trúc Phục hưng lại phản ánh sự phục hồi cổ điển, thay đổi từ kiến trúc Gô-tích cao 
vời vợi sang kiến trúc Rô-man dùng nhiều đường ngang và cấu trúc cân đối”. 

(Nguyễn Gia Phu, Lịch sử thế giới trung đại, NXB Giáo dục, 2007) 
 a) Thành tựu nghệ thuật tạo ra bước chuyển lớn, từ tôn thờ thần thánh và hình tượng tôn giáo sang biểu lộ cá 
tính và nội tâm con người. 
 b) Nghệ thuật chủ yếu gồm hội họa, điêu khắc và kiến trúc, trong đó hội họa và điêu khắc không còn phụ 
thuộc vào kiến trúc nữa. 
 c) Nghệ thuật văn minh Phục hưng góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của tư sản chống lại phong kiến, 
Giáo hội Thiên Chúa giáo. 
 d) Đoạn tư liệu cung cấp các thông tin về thành tựu của văn minh thời Phục hưng Tây Âu trên lĩnh vực văn 
học và nghệ thuật. 
 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Câu 1. Số dân châu Phi năm 1960 là 283,4 triệu người. Đến năm 2024 là 1460,5 triệu người. Vậy trong giai 
đoạn 1960 – 2024 dân số châu Phi tăng gấp mấy lần? (Làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất). 
Câu 2. Địa hình châu Phi khá đơn giản. Gần như toàn bộ châu lục là một khối cao nguyên khổng lồ cao trung 
bình bao nhiêu m? (Kết quả đến hàng đơn vị). 
Câu 3. Năm 2024, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở châu Phi là 2,5%, trong khi đó trung bình của thế giới là 0,9%. 
Vậy tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở châu Phi cao hơn mức trung bình chung của thế giới bao nhiêu %? 
Câu 4. Tổng diện tích các hoang mạc ở châu phi chiếm khoảng 40% diện tích toàn bộ châu lục. Biết rằng diện 
tích châu Phi là 30,3 triệu km2. Vậy tổng diện tích các hoang mạc ở châu Phi chiếm khoảng bao nhiêu triệu 
km2? (Làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất). 
Câu 5. Rừng mưa nhiệt đới thường xanh tập trung chủ yếu ở khu vực Tây Phi chiếm khoảng 12% diện tích toàn 
bộ châu lục và là những khu vực giàu có nhất về mặt sinh học của lục địa này. Vậy diện tích rừng mưa nhiệt 
đới thường xanh là bao nhiêu triệu km2? Biết rằng diện tích châu Phi là 30,3 triệu km2. (Làm tròn kết quả đến 
số thập phân thứ nhất). 
Câu 6. Sahara là sa mạc lớn nhất thế giới với diện tích khoảng 9,2 triệu km2. Vậy Sahara chiếm bao nhiêu % 
diện tích toàn bộ châu lục? Biết rằng diện tích châu Phi là 30,3 triệu km2. (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị 
của %). 
 

--- HẾT PHẦN TRẮC NGHIỆM --- 
 



SBD (tự luận) 
 

 

KIỂM TRA CUỐI KỲ 1 – NĂM HỌC 2025-2026 
Môn: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 7 – Thời gian làm bài: 60 phút;  

(22 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận);  
MÃ ĐỀ: 6074 

Mật mã 

Chữ ký giám thị 
 
 

ĐIỂM 
 

Nhận xét của giáo viên  
 

Chữ ký giám khảo 

 
- Học sinh không được sử dụng tài liệu  

 B. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM) 

Học sinh làm bài trên đề 

Câu 1 (1,0 điểm): Điền vào ô trống trong hình các triều đại phong kiến Trung Quốc phù hợp với thời gian. 

 
Câu 2 (0,5 điểm): Giới thiệu thành tựu Văn học, Sử học của văn hóa Trung Quốc (từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ 

XIX). 
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Câu 3 (0,5 điểm):  

Đọc đoạn văn bản sau và trả lời câu hỏi: Người dân châu Phi đã bảo vệ thiên nhiên ở môi trường nhiệt 

đới như thế nào? 

“Để bảo vệ các loài sinh vật, nhiều quốc gia đã thành lập các “xa-van công viên”, các vườn quốc gia và 

khu bảo tồn thiên nhiên, tạo nên các điểm tham quan hấp dẫn. Tuy nhiên, ở môi trường này đang gặp phải 

những khó khăn như tình trạng thóai hóa đất, khan hiếm nước, nhiều loài sinh vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt 

chủng,...” 
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 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

Câu 4 (1,0 điểm): Trình bày khái quát nền kinh tế của Singapore. 
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--- HẾT --- 
 



 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH 

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I – 
NĂM HỌC 2025-2026 

Môn: LỊCH SỬ- ĐỊA LÝ 7  
 

HƯỚNG DẪN CHẤM PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Mỗi câu phần I, III và mỗi ý phần II: 0,25đ 

Phần Câu hỏi 6071 6072 6073 6074 

I 1 B D D B 

I 2 C A C A 

I 3 D C B A 

I 4 B D A C 

I 5 B D C D 

I 6 D A B D 

I 7 B C D D 

I 8 A A B C 

I 9 D D D C 

I 10 C B D C 

I 11 C C A B 

I 12 B A A B 

I 13 D D C C 

I 14 A A B C 

II 1 DDSS DSDS DSSD DSSD 

II 2 DDSS SSDD DDSS DDSS 

III 1 12,1 1,6 1,6 5,2 

III 2 750 5,2 30 750 

III 3 3,6 750 5,2 1,6 

III 4 5,2 12,1 750 12,1 

III 5 30 3,6 12,1 3,6 

III 6 1,6 30 3,6 30 
 

HƯỚNG DẪN CHẤM PHẦN TỰ LUẬN 

 
ĐỀ 6071, 6073 

Câu Nội dung Biểu điểm 
1 
 

Điền vào ô trống trong hình các triều đại phong kiến Trung Quốc phù hợp với thời 
gian. 
 

 

1.0 
(Mỗi ý đúng 
0,25 điểm) 

2 Giới thiệu thành tựu Nho giáo của văn hóa Trung Quốc (từ thế kỉ VII đến giữa thế 
kỉ XIX). 
- Từ thời Hán: Nho giáo đã trở thành hệ tư tưởng và đạo đức của giai cấp phong 
kiến. 
- Vị trí của Nho giáo ngày càng được củng cố vững chắc trong xã hội Trung 
Quốc. 

0,5 
(Mỗi ý đúng 
0,25 điểm) 
 
 



3 Người dân châu Phi đã khai thác thiên nhiên ở môi trường nhiệt đới như thế nào? 
Nơi khô hạn: trồng kê; chăn nuôi dê, cừu theo hình thức chăn thả. 
Nơi mưa nhiều: trồng cây ăn quả, cây công nghiệp xuất khẩu (cà phê) và chăn 
nuôi gia súc. 
Nơi có nhiều khoáng sản: tiến hành khai thác, chế biến để xuất khẩu. 
 

0.5 
(2 ý đúng  đủ 
0,5 điểm) 
 

4 Trình bày khái quát nền kinh tế của Nhật Bản 
Năm 2024, GDP Nhật Bản đạt khoảng 4,07 nghìn tỷ USD/ đứng thứ 4 thế giới. 
Sau chiến tranh thế giới II và đặc biệt từ những năm 1950 – 1960/ Nhật Bản 
nhanh chóng chuyển từ nông nghiệp sang công nghiệp nặng và sau đó sang dịch 
vụ mạnh. 
Cơ cấu kinh tế năm gần đây: Dịch vụ chiếm khoảng 70 %, công nghiệp khoảng 27 
%, nông nghiệp dưới 3 % GDP.  
 

1.0 
(4/5 ý đúng 1.0 
điểm) 
 
 
 

 
ĐỀ 6072, 6074 

Câu Nội dung Biểu điểm 
1 
 

Điền vào ô trống trong hình các triều đại phong kiến Trung Quốc phù hợp với thời 
gian. 
 

 

1.0 
(Mỗi ý đúng 
0,25 điểm) 

2 Giới thiệu thành tựu Văn học, Sử học của văn hóa Trung Quốc (từ thế kỉ VII đến 
giữa thế kỉ XIX). 
- Văn học: đạt được nhiều thành tựu ở các thể loại: thơ, kịch, tiểu thuyết,… 
- Sử học: nổi tiếng nhất là bộ Sử ký (Tư Mã Thiên), ngoài ra còn nhiều bộ bách 
khoa đồ sộ. 
 

0,5 
(Mỗi ý đúng 
0,25 điểm) 
 
 

3 Người dân châu Phi đã bảo vệ thiên nhiên ở môi trường nhiệt đới như thế nào? 
-Thành lập các “xa-van công viên”,các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên. 
-Tạo nên các điểm tham quan hấp dẫn. 

0.5 
(2 ý đúng  đủ 
0,5 điểm) 
 

4 Trình bày khái quát nền kinh tế của Singapore 
Sau năm1967, Singapore thay đổi chiến lược và chuyển mạnh sang công nghiệp 
hóa hướng xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài,/trở thành nền kinh tế thu nhập 
cao, trung tâm tài chính – logistics hàng đầu châu Á,/nổi bật với mô hình phát 
triển dựa trên công nghệ cao, dịch vụ và quản trị hiệu quả. 
Năm 2024, GDP danh nghĩa của Singapore đạt khoảng 547 tỷ USD, nằm trong 
nhóm 30 nền kinh tế lớn nhất thế giới. 
 

1.0 
(4/5 ý đúng 1.0 
điểm) 
 
 
 

 

 


